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	BỘ QUỐC PHÒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-BQP
	Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2024


BÁO CÁO
Tổng kết thi hành pháp luật về tình trạng khẩn cấp
từ năm 2000 đến năm 2023

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4952/VPCP-PL ngày 04/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết pháp luật về tình trạng khẩn cấp (TTKC), trong đó “Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương, địa phương liên quan tổng kết pháp luật về TTKC và đề xuất xây dựng Luật Tình trạng khẩn cấp, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”; trên cơ sở báo cáo của các bộ, ban, ngành, địa phương, Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo kết quả thi hành pháp luật về TTKC từ năm 2000 đến năm 2023 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình thế giới, khu vực

Thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột vũ trang ở một số quốc gia, khu vực và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu… làm gia tăng rủi ro đối với sự ổn định của môi trường chính trị, an ninh quốc tế. Châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động, ngày càng thể hiện vị thế chiến lược quan trọng, nhưng đây cũng là khu vực các nước lớn gia tăng sự ảnh hưởng. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên biển diễn ra căng thẳng; hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ô nhiễm môi trường; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.
2. Tình hình trong nước

Với vị trí địa lý và đặc điểm địa hình, thời tiết, khí hậu của Việt Nam, sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường... luôn là thách thức lớn. Văn phòng Giảm nhẹ rủi ro thiên tai của Liên Hợp quốc đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ biến đổi khí hậu, ước tính trong 20 năm qua, các loại hình sự cố, thiên tai như bão, lũ,… làm gần 20.000 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 6,4 tỷ USD. Bên cạnh đó, khai thác tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động sản xuất, dịch vụ, phát triển KT-XH vượt quá mức tiềm năng trên các vùng miền của đất nước đã làm nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, tiềm ẩn nguy cơ đối với môi trường và sự an toàn của người dân. Dịch bệnh nguy hiểm xảy ra thường xuyên với mức độ cao hơn. Các thế lực thù địch, phản động không ngừng các hoạt động chống phá.

Tình hình trên làm tăng nguy cơ mất ổn định về KT-XH, quốc phòng, an ninh, trong nhiều trường hợp đã phải áp dụng một số biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân để tập trung khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân, đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
1. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản có liên quan đến tình trạng khẩn cấp
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTKC như: Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001), Hiến pháp năm 2013, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008, Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013), Luật An toàn thông tin mạng năm 2015, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023,…
Chính phủ ban hành các Nghị định: Số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; Số 74/2002/NĐ-CP ngày 21/8/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp khi có tình hình đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra, để triển khai các quy định của pháp luật về TTKC, nhiều chiến lược, chương trình hành động, đề án, kế hoạch liên quan đến TTKC đã được ban hành
.

Các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện pháp luật về TTKC cũng như công tác phối hợp giữa các lực lượng trong phòng ngừa, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và môi trường.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện pháp luật về tình trạng khẩn cấp
Các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTKC
 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, sử dụng pa-nô, áp-phíc, tờ rơi, hệ thống truyền thanh, truyền hình… Nhiều bộ, ban, ngành trung ương, địa phương vận dụng sáng tạo công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, các ứng dụng nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTKC; đồng thời, sử dụng các kênh thông tin, giải trí, tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật trên đài truyền hình… bảo đảm phù hợp với địa bàn, đối tượng thụ hưởng, phong tục, tập quán, văn hóa vùng miền và điều kiện KT-XH từng địa phương, địa bàn cơ sở. Điển hình là mô hình “Mỗi ngày một điều luật”, “Mỗi tuần một câu hỏi pháp luật”, “Ngày pháp luật hàng tháng” trong Bộ Quốc phòng; Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại cơ sở
 ở các địa phương, chương trình “Chung tay vì biển đảo quê hương”, chương trình “Tặng hơn 1 triệu lá cờ Tổ quốc”,… Qua đó, đã giúp cho các lực lượng chức năng hiểu rõ quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, làm cơ sở cho việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ về TTKC; đồng thời, giúp các tổ chức, cá nhân nắm vững quy định của pháp luật liên quan đến TTKC, các kỹ năng ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường, các tình huống có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
3. Tổ chức hoạt động trong các tình huống khẩn cấp

a) Về bảo đảm nguồn lực:
Thực hiện các quy định của pháp luật về TTKC, các ban, bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là lực lượng vũ trang đã tổ chức xây dựng lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ trong các tình huống khẩn cấp, TTKC phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác này.
Ngân sách bảo đảm cho công tác phòng ngừa, ứng phó với tình huống khẩn cấp, TTKC được quan tâm đúng mức. Ngoài ngân sách của Nhà nước, địa phương còn có các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, đóng góp cho hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường…, như trong phòng chống dịch Covid-19, tính đến ngày 24/8/2023, Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19 nhận được hơn 10.827 tỷ đồng từ đóng góp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước
.

Các bộ, ngành trung ương, địa phương đã chủ động bảo đảm ngân sách, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để đào tạo, huấn luyện, diễn tập nâng cao năng lực cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, tình hình phát triển kinh tế của đất nước, bảo đảm hoạt động thường xuyên trong thời bình và sẵn sàng chuyển sang phục vụ khi có tình huống khẩn cấp hoặc cần ban bố TTKC.
Công tác dự trữ quốc gia được các bộ, ngành trung ương, địa phương triển khai theo Quyết định 2091/QĐ-TTg ngày 28/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tính chất của từng loại hình sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường... bảo đảm hiệu quả. Nguồn hàng dự trữ quốc gia được bố trí phù hợp theo từng vùng miền ở các kho dự trữ, sẵn sàng cấp phát kịp thời, bảo đảm tốt phương châm “4 tại chỗ” trong ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường hay trong các tình huống về quốc phòng, an ninh.
b) Về công tác phòng ngừa:
 Các bộ, ngành trung ương, địa phương đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa với tình huống khẩn cấp, TTKC. Các hoạt động theo dõi, nghiên cứu, dự báo, đánh giá, nhận định tình hình, phát hiện, xử lý, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vụ việc có liên quan đến quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm được chú trọng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động được tiến hành thường xuyên. Cùng với đó, đã duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm địa bàn an toàn, tổ tự quản về an ninh, trật tự, các mô hình, phong trào bảo đảm an ninh, trật tự ở các cấp; giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, những vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn giáo; phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, kích động biểu tình, bạo loạn, phá hoại của các thế lực thù địch, tập trung ở địa bàn trọng điểm, biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cả nước. Kịp thời ban hành đề án xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và kế hoạch xử lý các vấn đề phức tạp, phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Phối hợp nắm tình hình các tổ chức phản động lưu vong cấu kết với các phần tử phản động trong nước chống phá, hoạt động của đối tượng cực đoan trong dân tộc, tôn giáo, tình hình tội phạm... Tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, không để bị động, bất ngờ; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm, lực lượng vũ trang, Dân quân tự vệ có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp hoặc TTKC xảy ra trên địa bàn. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp xảy ra.
Việc đầu tư, xây dựng các công trình dự báo, cảnh báo về sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường; mua sắm các trang thiết bị, phương tiện, vật tư đảm bảo cho hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của từng bộ, ngành trung ương, địa phương; trong đó, đã phát triển hệ thống công trình hiện có bảo đảm cho hoạt động trong tình huống khẩn cấp, TTKC
; hệ thống công trình gắn với thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, kết hợp phục vụ phát triển KT-XH như công trình ngầm, nửa ngầm, công trình giao thông khu vực biên giới trên đất liền, trên đảo, vừa phục vụ phát triển KT-XH vừa sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống xảy ra
; công trình trú ẩn cho Nhân dân, cơ quan, tổ chức khi có nguy cơ xảy ra thảm họa hoặc khi xảy ra thảm họa, các cụm tuyến dân cư dọc theo biên giới gắn với thế trận khu vực phòng thủ của địa phương tạo thành thế trận quân sự và tuyến phòng thủ phía trước
. Quản lý chặt chẽ các kiến tạo tự nhiên để quy hoạch và cải tạo sử dụng khi tình huống khẩn cấp, TTKC xảy ra
. Các trạm thông báo, báo động phòng không gắn với thông báo, cảnh báo thiên tai, hệ thống đê điều, hồ đập được xây dựng rộng khắp, hoạt động hiệu quả
.
Thủ tướng Chính phủ đã thành lập một số Ban Chỉ đạo
 để tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề liên ngành trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, môi trường trên phạm vi cả nước. Các bộ, ngành trung ương, địa phương thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường.

Các tỉnh biên giới chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại các cửa khẩu, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Nhân dân qua lại giao thương, tạo mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, góp phần ngăn chặn có hiệu quả lây lan dịch bệnh nguy hiểm, hoạt động chống phá từ xa của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

c) Về hoạt động ứng phó:
Khi xảy ra các sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh với quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương ứng phó, các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường tần suất phát các bản tin dự báo, cảnh báo và nội dung chỉ đạo, điều hành.

Các bộ, ngành trung ương, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, tăng cường hệ thống trực ở các cấp; kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường; điều chỉnh các phương án, kế hoạch, thiết lập Sở Chỉ huy ứng phó với các tình huống, hạn chế, cấm hoạt động của người, phương tiện tại các khu vực nguy hiểm. Các lực lượng, trong đó nòng cốt là lực lượng vũ trang di dời, sơ tán Nhân dân đến nơi an toàn và ứng phó với các tình huống, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các bộ, ngành trung ương, địa phương huy động lực lượng y tế, quân đội, công an và áp dụng nhiều biện pháp nhằm kiểm soát dịch Covid-19 như tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch; tiêm vắc xin cho người dân; thực hiện cách ly tập trung, điều trị người bệnh; thành lập các tổ, chốt kiểm soát phòng, chống dịch; kêu gọi các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, hỗ trợ phòng, chống dịch; đề xuất các chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch gây ra; hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội, sản xuất, kinh doanh cho người dân… Một số địa phương áp dụng biện pháp dừng hoặc tạm dừng một số hoạt động như lễ hội, du lịch, sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm, chương trình vui chơi, giải trí tập trung đông người để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

d) Về hoạt động khắc phục hậu quả:
Các bộ, ngành trung ương, địa phương đã chỉ đạo và huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường: Tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, giữ vững an ninh trật tự tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, môi trường; hỗ trợ tái định cư, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định đời sống Nhân dân; sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, công trình dân dụng bị hư hỏng; thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống thiên tai và ổn định đời sống dân cư
; đảm bảo an toàn hồ chứa, khắc phục thiên tai, hạn hán, thống kê, đánh giá thiệt hại; báo cáo về tình hình thiên tai định kỳ và đột xuất theo quy định.

Từ năm 2000 đến nay, toàn quốc xảy ra hơn 68.000 sự cố, thiên tai các loại, làm chết 16.886 người, mất tích 3.020 người, bị thương 16.517 người; chìm, cháy, hỏng 15.369 phương tiện, cháy 14.122 nhà xưởng, 36.892ha rừng và thảm thực vật; hư hỏng 1.126.398 ngôi nhà, hư hại 2.995.491ha lúa, hoa màu… Các bộ, ngành trung ương, địa phương triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường, điển hình như: Khắc phục bão Chanchu năm 2006, bão Haiyan năm 2013, bão Damrey năm 2017, sự cố cháy rừng U Minh năm 2002, cháy rừng Hoàng Liên Sơn năm 2010, sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 04 tỉnh ven biển miền Trung từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh năm 2016, sự cố phát tán thủy ngân do cháy Nhà máy Bóng đèn, phích nước Rạng Đông năm 2019.
đ) Về hợp tác quốc tế:
Việt Nam đã tham gia các công ước, nghị định thư, thỏa thuận quốc tế về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa song phương, đa phương như: Hiệp định về Quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp ASEAN” (AADMER)
; các thỏa thuận, công ước quốc tế liên quan đến tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa về hàng không, hàng hải
…
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về quản lý thảm họa, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai với các nước, tổ chức trên thế giới và khu vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Cụ thể: Hiệp định ASEAN về quản lý hợp tác tìm kiếm cứu nạn hàng không, hàng hải
, Thỏa thuận Việt Nam - Phi-líp-pin về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm, cứu nạn trên biển
, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn với Trung tâm điều phối hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa Singapore... Triển khai lực lượng, phương tiện tham gia tập huấn, diễn tập với các nước trong và ngoài khu vực như: Tham gia diễn tập trao đổi thông tin tìm kiếm cứu nạn giữa Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam với các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực; diễn tập chung Quân đội 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng trong ứng phó với thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; diễn tập ứng phó thảm họa, cứu trợ nhân đạo khu vực ASEAN (ARDEX)…; tham gia hoạt động khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện A-ta-pư tại Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào ngày 23/7/2018; tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 02/2023...
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 
1. Kết quả đạt được

Công tác triển khai, thi hành pháp luật về TTKC được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp do sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường..., phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần quan trọng xây dựng, phát triển KT-XH của đất nước. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TTKC từng bước được bổ sung, hoàn thiện, tạo lập cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, hoạt động của các lực lượng và công tác ứng phó với các tình huống khẩn cấp, TTKC, góp phần đảm bảo an sinh xã hội
.
Từ khi Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp được ban hành đến nay, nước ta chưa ban bố, công bố TTKC nhưng trong thực tế nhiều trường hợp đã áp dụng các biện pháp trong TTKC mà không ban bố, công bố TTKC. Thực tiễn công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường thời gian qua đã mang lại nhiều bài học kinh nghiệm, đồng thời cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập trong pháp luật về TTKC và trong tổ chức thực hiện.
2. Hạn chế, bất cập

a) Về quy định của pháp luật về TTKC:
Một là, quy định về TTKC rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, dẫn đến khó khăn trong áp dụng

Hiện nay, pháp luật về TTKC được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau
, từ Hiến pháp đến luật, văn bản dưới luật, như: Hiến pháp năm 2013, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Thú y năm 2015, Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020,… Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm và Nghị định số 74/2002/NĐ-CP ngày 21/8/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp khi có tình hình đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội,…

Hai là, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp không còn phù hợp với Hiến pháp năm 2013

- Hiến pháp năm 2013 quy định “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng” (khoản 2 Điều 14). Tuy nhiên, văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh về TTKC, trong đó có nhiều quy định hạn chế quyền con người, quyền công dân trong TTKC lại là văn bản dưới luật - Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000.
- Quy định về giám sát tuân thủ pháp luật trong việc thi hành nghị quyết hoặc lệnh ban bố TTKC không còn phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Khoản 2 Điều 15 Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp quy định “Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành nghị quyết hoặc lệnh ban bố TTKC”, trong khi đó khoản 1 Điều 107 Hiến pháp năm 2013 quy định “Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”. Như vậy, Hiến pháp năm 2013 đã bãi bỏ chức năng “kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành nghị quyết hoặc lệnh ban bố TTKC” của Viện kiểm sát nhân dân. Hiện nay, chức năng này thuộc về Quốc hội: “Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước” (Điều 69 Hiến pháp năm 2013).
Ba là, pháp luật về TTKC còn thiếu, chưa cụ thể, chưa đồng bộ, thống nhất
- Thiếu nguyên tắc áp dụng đối với các văn bản có cùng nội dung điều chỉnh về TTKC hoặc nguyên tắc áp dụng đối với các quy định đặc thù về TTKC tại các luật chuyên ngành trong mối quan hệ với Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp. Trình tự, thủ tục, thời gian có hiệu lực, gia hạn TTKC; cấp độ, phạm vi TTKC trong từng lĩnh vực; nguyên tắc phối hợp trong hoạt động của các lực lượng trong TTKC; quy định cụ thể về việc hạn chế quyền con người, quyền công dân trong TTKC ở từng lĩnh vực; trách nhiệm pháp lý khi vi phạm pháp luật về TTKC; trách nhiệm công khai TTKC đến các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành; cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân trong TTKC… chưa được quy định cụ thể.
- Các văn bản quy phạm pháp luật về TTKC chưa có sự thống nhất. Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 quy định thẩm quyền quyết định trưng mua tài sản thuộc Thủ tướng Chính phủ, thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản thuộc Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 14, Điều 24). Tuy nhiên, Luật Quốc phòng năm 2018 quy định “Người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quản lý địa phương cấp tỉnh thiết quân luật được quyền trưng mua, trưng dụng tài sản” (khoản 5 Điều 21). Có nghĩa, trong TTKC phải thiết quân luật thì người chỉ huy đơn vị quân đội được quyền trưng mua, trưng dụng tài sản. Điều này dẫn đến sự thiếu thống nhất trong quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản trong TTKC.

Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000 và Nghị định số 71/2002/NĐ-CP sử dụng các khái niệm “biện pháp đặc biệt trong TTKC về dịch bệnh nguy hiểm”, “đội công tác chống dịch khẩn cấp”, “đội cấp cứu lưu động”, trong khi đó Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch, sử dụng các khái niệm “các biện pháp được áp dụng trong TTKC về dịch”, “đội chống dịch cơ động”. Như vậy, có sự thiếu thống nhất dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện.
- Chưa có sự phân định rõ ràng, cụ thể giữa một số biện pháp áp dụng trong TTKC với biện pháp áp dụng trong trạng thái bình thường. Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định một số biện pháp như tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh (Điều 48), tổ chức cách ly y tế (Điều 49), hạn chế ra vào vùng có dịch (điểm a khoản 1 Điều 53),... Đây là những biện pháp chống dịch thông thường được phép áp dụng khi có dịch mà không thuộc trường hợp phải áp dụng TTKC. Trong khi đó, Nghị định số 71/2002/NĐ-CP (các Điều 21, 22, 24) lại quy định đây là các “biện pháp đặc biệt” được áp dụng trong “TTKC về dịch bệnh nguy hiểm”. Nghị định số 71/2002/NĐ-CP chỉ cho phép “tạm thời đình chỉ hoạt động của các cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng không đủ điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” (khoản 5 Điều 25) nhưng Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2007 cho phép “tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch” (điểm a khoản 1 Điều 52) mà không cần chứng minh về việc cơ sở đó không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ cần có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh. Các quy định chưa rõ ràng nêu trên dẫn đến việc chưa phải là TTKC mà đã áp dụng biện pháp thuộc về TTKC. Thực tế, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, mặc dù chưa ban bố, công bố TTKC nhưng các cơ quan, đơn vị địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt trong TTKC. 

- Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp quy định không đầy đủ phạm vi thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội so với Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Quốc hội. Tại Điều 2 Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp quy định “theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết ban bố TTKC”, nhưng Hiến pháp năm 2013 (khoản 10 Điều 74 ) và Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền “ban bố, bãi bỏ TTKC trong cả nước hoặc ở từng địa phương” (Điều 57) mà không quy định phải có đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
b) Về tổ chức thi hành pháp luật:
- Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp và một số văn bản hướng dẫn không được công khai nên sự tiếp cận của người dân, của các cấp chính quyền bị nhiều hạn chế.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về TTKC của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được tiến hành thường xuyên, hiệu quả chưa thiết thực.
- Quá trình ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường xảy ra với mức độ như nhau nhưng ở mỗi địa phương áp dụng biện pháp không giống nhau (không cùng cấp độ).
- Tổ chức bộ máy chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ trong TTKC chưa được kiện toàn thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Hiện nay đang tồn tại nhiều tổ chức chỉ đạo, chỉ huy trong TTKC cũng như trong tình trạng chưa đến mức ban bố TTKC như: (1) Ban Chỉ huy TTKC về quốc phòng
; (2) Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia
 (đối với sự cố, thảm hoạ, thiên tai, dịch bệnh nói chung); (3) Ban Chỉ huy bảo vệ an ninh quốc gia
 (để ứng phó, khắc phục tình huống có nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia ở giai đoạn chưa đến mức phải ban bố TTKC); (4) Ủy ban An toàn giao thông quốc gia
; (5) Ban Chỉ đạo về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng
; (6) Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích
; (7) Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia
. Các tổ chức này đều thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục trong giai đoạn chưa đến mức phải ban bố TTKC. Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp không quy định về mô hình ban chỉ đạo, chỉ huy trong TTKC mà giao Thủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Nghị quyết hoặc Lệnh ban bố TTKC, có quyền quyết định việc áp dụng các biện pháp quy định tại các Điều 6, 7 và 8 của Pháp lệnh, đồng thời quyết định các cơ quan, tổ chức hoặc người có trách nhiệm thi hành các biện pháp đó. Như vậy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thủ tướng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ này hiện chưa được xác định rõ tại Pháp lệnh.
 - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự báo, thông báo, báo động, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn các địa phương (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc...) phát triển chưa đồng bộ, chưa theo kịp với tốc độ phát triển của KT-XH (quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa) nên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động trong TTKC ở địa phương, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, những khu vực dễ bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa còn nhiều hạn chế, thiếu trang bị chuyên dụng. Việc phân công trách nhiệm trong quản lý, sử dụng hệ thống các phương tiện, trang thiết bị ứng phó với các sự cố thiên tai, thảm họa chưa chặt chẽ. Điều kiện phục vụ công tác huấn luyện cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm còn hạn chế, chưa đảm bảo: Cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang bị, mô hình, học cụ, thao trường, bãi luyện tập chưa đầy đủ.

- Kinh phí đầu tư cho công tác ứng phó với các tình huống khẩn cấp chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
. Kinh phí nghiên cứu và triển khai áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường… còn hạn chế; tỷ lệ trang thiết bị hiện đại, công nghệ cao còn thấp. Chưa có quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các công trình xây dựng, công trình dân sinh bảo đảm các yêu cầu về khả năng chống chịu, ứng phó với sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường.
3. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan:
Tình hình KT-XH, an ninh, trật tự và địa lý; diễn biến phức tạp, bất thường của thời tiết, dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng ngừa, ứng phó khi có tình huống khẩn cấp, TTKC ở nhiều địa phương, nhất là trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (phòng chống khủng bố, bạo loạn, phòng cháy, chữa cháy...), các thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm trên diện rộng. 

b) Nguyên nhân chủ quan:
- Từ khi Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp được ban hành đến nay, Việt Nam chưa ban bố TTKC nên chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó, khắc phục hậu quả trong TTKC, chưa có thực tiễn để kiểm nghiệm tính khả thi của pháp luật về TTTKC. Một số văn bản pháp luật về TTKC không được công khai nên sự tiếp cận của tổ chức, cá nhân bị hạn chế.
- Lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường chủ yếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, biên chế ít, thiếu kinh phí, phương tiện nên khả năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chưa cao. Một số cán bộ tại cơ sở chưa nắm vững chủ trương, chính sách nên việc triển khai thực hiện chưa đúng quy định, chưa làm tròn trách nhiệm, thiếu các biện pháp đồng bộ trong ứng phó với tình huống khẩn cấp, TTKC
.

- Phương tiện, trang thiết bị phục vụ khi có TTKC còn hạn chế, nhất là các phương tiện chuyên dụng. Một số phương tiện, trang thiết bị sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu công tác này.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
1. Dự báo tình hình

Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột vũ trang ở một số khu vực, quốc gia có nguy cơ lan rộng, gia tăng với cường độ cao; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm lây lan nhanh xảy ra ngày càng nhiều; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sự phát triển và ổn định KT-XH; các thế lực thù địch luôn tận dụng thời điểm ta gặp khó khăn để chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là tại các vùng biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược, trọng điểm; nhận thức của các cấp chính quyền và người dân đối với pháp luật về TTKC còn hạn chế,… Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải thường xuyên củng cố, hoàn thiện các biện pháp ứng phó trong các tình huống khẩn cấp để bảo vệ Nhân dân, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước.
2. Phương hướng, nhiệm vụ 

a) Hoàn thiện hệ thống pháp luật về TTKC:
Xây dựng Luật TTKC thay thế Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp bảo đảm các quy định của pháp luật về TTKC thành hệ thống thống nhất, khả thi, tạo cơ sở pháp lý vững chắc về TTKC. Cụ thể:

- Tích hợp các quy định về TTKC đang được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau vào Luật TTKC theo hướng: Quy định nguyên tắc chung nhằm áp dụng thống nhất, đồng bộ, có hệ thống về pháp luật liên quan đến TTKC. Trường hợp có đặc thù về TTKC của các lĩnh vực thì cần phân biệt và quy định rõ nguyên tắc áp dụng giữa Luật TTKC và các văn bản pháp luật chuyên ngành để tránh trường hợp trùng lặp, hoặc chồng chéo, mâu thuẫn; đồng thời đảm bảo tính đặc thù trong từng lĩnh vực quản lý.

- Bổ sung các quy định còn thiếu, thực tiễn đặt ra nhưng chưa có quy định vào Luật TTKC:
+ Quy định đầy đủ các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân hoặc hạn chế quyền con người, quyền công dân khi cần thiết trong TTKC phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013.

+ Làm rõ khái niệm “TTKC” nhằm phân biệt TTKC với các tình huống khác xảy ra trong đời sống. 
+ Quy định cụ thể các trường hợp ban bố TTKC.


+ Quy định các biện pháp liên quan đến an sinh xã hội, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, cũng như các biện pháp tổ chức, điều hành các hoạt động KT-XH, y tế, văn hóa, giáo dục, các hoạt động tư pháp… trong TTKC
; quy định các biện pháp thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để phòng, chống dịch theo trường hợp đặc biệt, đặc thù, như: Đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế; mua, nhập khẩu thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế…; quy định các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ người dân, tổ chức, doanh nghiệp bị tác động, nhất là nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.

+ Quy định tiêu chí, cấp độ, phạm vi TTKC cho từng lĩnh vực. 

+ Quy định nguyên tắc thực hiện pháp luật về TTKC.

+ Quy định trách nhiệm pháp lý khi vi phạm pháp luật về TTKC, cơ chế quản lý thống nhất về TTKC.

+ Quy định cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân khi xảy ra TTKC.

b) Kiện toàn, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật về TTKC: 
- Xây dựng, ban hành Luật TTKC theo chế độ thông thường, công khai, bảo đảm thống nhất với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin: văn bản quy phạm pháp luật là thông tin được tiếp cận rộng rãi để tổ chức, cá nhân được tiếp cận dễ dàng, làm cơ sở cho việc chấp hành pháp luật về TTKC.
- Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTKC và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về TTKC nhằm nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chấp hành pháp luật về TTKC. Đa dạng hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn, đảm bảo thiết thực. Tăng cường sự phối hợp, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, trực quan. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số (tuyên truyền, phổ biến trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tọa đàm, đối thoại pháp luật trực tuyến; thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật qua mạng xã hội, mạng viễn thông…) để Nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện; cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên với hình thức phù hợp…

- Hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, chỉ huy, quản lý trong TTKC; kiện toàn các Ban Chỉ đạo trong TTKC để đảm bảo thống nhất, hiệu quả trong công tác chỉ đạo TTKC; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy; đẩy mạnh công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác xây dựng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp, xác định lực lượng nòng cốt là quân đội, công an trong thực hiện các nhiệm vụ.
- Kiện toàn lực lượng tham gia hoạt động TTKC thống nhất từ trung ương đến địa phương; xây dựng chương trình, chiến lược đào tạo, huấn luyện, tập huấn cho lực lượng tham gia hoạt động TTKC; chế độ chính sách đối với người tham gia hoạt động TTKC; đổi mới cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng trong hoạt động TTKC.

- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự báo, thông báo, báo động tại các địa phương; phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng khi có TTKC; đầu tư hạ tầng giao thông, nguồn nước, các giải pháp về báo cháy, chữa cháy tại các kho, y trạm, xưởng, nhà máy... nghiên cứu, triển khai áp dụng đại trà các tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, môi trường.

- Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hỗ trợ trong TTKC; đầu tư, phát triển xây dựng hạ tầng truyền dẫn, các hệ thống kết nối, hệ thống lưu trữ, khai thác, phân tích các cơ sở dữ liệu quốc gia (về dân cư, về tài nguyên môi trường, về y tế,...) phục vụ các nhiệm vụ ứng phó trong TTKC.

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật TTKC, đặc biệt là đối với những vấn đề có tính chất toàn cầu, xuyên biên giới như dịch bệnh, môi trường, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Các thành viên cùng hỗ trợ, hợp tác, tương trợ trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật về TTKC, huấn luyện, đào tạo lực lượng thực thi TTKC.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương có liên quan lập đề nghị xây dựng dự án Luật TTKC, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội.

2. Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ trình Quốc hội bổ sung quy định về các biện pháp khẩn cấp trong Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Dự trữ quốc gia năm 2012, bổ sung thẩm quyền của các cơ quan có liên quan trong việc huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, từ quỹ dự trữ quốc gia để thực hiện các biện pháp áp dụng trong TTKC.

Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

� Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Các Đề án: “Hiện đại hóa ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030; Cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam. Các Kế hoạch quốc gia ứng phó: Sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia; Sự cố tràn dầu; Tai nạn tàu bay dân dụng; Tai nạn tàu thuyền trên biển; Thảm họa động đất, sóng thần; Sự cố chất thải. Kế hoạch phòng thủ dân sự.


� Các văn bản như: Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Tổ chức chính phủ năm 2014; Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013); Luật Quốc phòng năm 2018; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Đê điều, Luật Thủy lợi năm 2018; Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp năm 2000; Luật Biên giới quốc gia năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Luật Biên phòng năm 2020; Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2022); Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.


� Báo cáo của Ttrung ương Hội Nông dân Việt Nam.


� https://vst.mof.gov.vn


� Báo cáo tổng kết pháp luật về TTKC của các địa phương;


� Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 12/9/2023 của UBND TP Hải Phòng.


� Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp.


� Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh Yên Bái.


� Các Báo cáo: Số 247/BC-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh; số 323/BC-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long; số 263/BC-UNDN ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc…


� Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ban Chỉ đạo về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng; Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia; Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia …


� Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.


� Được các nước thành viên ASEAN ký kết ngày 26/7/2005, với mục tiêu đưa ra cơ chế hiệu quả nhằm giảm thiểu tổn thất đối với con người, xã hội, kinh tế, tài sản của các nước thành viên ASEAN cùng ứng phó với các tình huống thiên tai khẩn cấp thông qua nỗ lực chung của các quốc gia và hợp tác quốc tế


� Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 1979 (SAR 79), Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982, Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 1974); Công ước về tổ chức vệ tinh TKCN  COSPAS - SARSAT.


� Được ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải ASEAN (ATM) lần thứ 28 tại Bali/Indonesia.


� Quyết định số 164/QĐ-TTg và Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 21/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện.


� TTKC được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, tạo thành chế định pháp luật về TTKC, từ văn bản có tính pháp lý cao nhất là Hiến pháp năm 2013 đến các luật có liên quan như Pháp lệnh về TTKC.


� Theo kết quả rà soát, có Hiến pháp, 44 luật, 01 pháp lệnh, 22 nghị định, 05 quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định về TTKC.


� Điều 8 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018. 


� Điều 34 Luật Phòng thủ dân sự.


� Điều 5 Nghị định số 74/2007/NĐ-CP ngày 09/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh quốc gia.


� Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


� Quyết định số 1245/QĐ-TTg ngày 21/7/2010 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương (BCĐ) về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.


� Quyết định số 195/2001/QĐ-TTg ngày 26/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ.


� Điều 46 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2020.


� Báo cáo số 1446/BC-BCA ngày 12/9/2023 của Bộ Công an.


� Báo cáo số 1446/BC-BCA ngày 12/9/2023 của Bộ Công an.


� Quy định bổ sung các biện pháp khẩn cấp trong Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Dự trữ quốc gia năm 2012, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội; bổ sung thẩm quyền của các cơ quan hữu quan trong việc huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, từ quỹ dự trữ quốc gia để thực hiện các biện pháp áp dụng trong TTKC.





